Phụ lục: 

Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm bổ sung Hóa chất giặt tẩy cho 
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Quý III năm 2022
 (Kèm Thư mời báo giá ngày         /7/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT 14
	Số lượng

	1
	Hóa chất   kiềm
	Poseidon 1
	Hixuchi/Việt Nam
	kg
	+ Can 25 kg (20 lít)
	 
	125

	
	
	
	
	
	+ Thành phần: Sodium hydroxide (NaOH): 10-12 % w/w.
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tính chất hóa lý:
	
	

	
	
	
	
	
	Hàm lượng NaOH (%): 10 – 12 %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hóa chất trung hòa
	Poseidon 2
	Hixuchi/Việt Nam
	Kg


	+  Can 20 kg (20 lít)
	 


	100

	
	
	
	
	
	+ Thành phần: Citric acid: 25 % w/w.
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tính chất hóa lý: pH: 1-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Hóa chất Giặt chính
	Poseidon 3


	Hixuchi/Việt Nam


	Kg


	+  Can 20 kg (20 lít)
	 


	200



	
	
	
	
	
	+ Thành phần: Linear Alkylbenzene Sulfonic:6-8 % w/w; Sodium Laureth Sulfate: 4 -6 % w/w; chất thơm 0,4-1%w/w; chất
	
	

	
	
	
	
	
	bảo quản: 0,2 - 0,4%w/w.
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tính chất hóa lý:
	
	

	
	
	
	
	
	pH: 7 - 9
	
	

	
	
	
	
	
	Hàm lượng chất bề mặt tan trong cồn (%): Min 15.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hóa chất tẩy trắng gốc clorin
	Poseidon 5
	Việt Trì/Việt Nam
	kg
	+  Can 30 kg (27 lít)
	 
	900

	
	
	
	
	
	+ Thành phần: Sodium hypoclorite (NaClO): 9-11% w/w.
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tính chất hóa lý:
	
	

	
	
	
	
	
	Hàm lượng clo hữu hiệu (g/l): 95 - 105
	
	

	
	
	
	
	
	Hàm lượng xút dư (g/l): 9-14
	
	

	
	
	
	
	
	Khối lượng riêng ở 25oC (g/ml): 1.135 – 1.155
	
	

	
	
	
	
	
	+  Can 30 kg (27 lít)
	
	

	
	
	
	
	
	+ Thành phần: Sodium hypoclorite (NaClO): 9-11% w/w.
	
	


MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

